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Nguyễn Ngọc Chu
1. Vài nét về công nghệ kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số

Chưa bao giờ mà tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến nền tảng internet, trong đó có công nghệ kỹ thuật số, có những bước tiến nhảy vọt như 2 thập niên vừa qua. Từ các điểm bất kỳ trên toàn thế giới giờ đây có thể được kết nối chỉ trong giây lát. Điều này đã tạo ra những cơ hội mới chưa từng có cho toàn bộ các hoạt động của xã hội loài người. Trong đó rất quan trọng là phát triển kinh tế, bao gồm sản xuất, lưu thông, thương mại, dịch vụ, quản trị… 

Công nghệ kỹ thuật số (digital technology) đóng một vai trò cốt lõi trong tiến bộ đột biến của khoa học và công nghệ trong hai thập niên vừa qua. Nhờ kỹ thuật số mà dữ liệu được lưu trữ và truyền đi với tốc độ nhanh và độ chính xác cao - ở một thượng tầng mới. Nó cho phép mọi dữ liệu, trong đó có hình ảnh, âm thanh được số hoá và truyền tải với tốc độ cao và độ chính xác tuyệt vời - mở ra khả năng chưa từng có trong kết nối video, truyền hình, trong xử lý dữ liệu vệ tinh, vũ trụ, trong lòng đất, trên không và dưới biển… đưa tiến bộ khoa học và công nghệ bước sang một bầu trời khác.
Chuyển đổi kỹ thuật số (digital transformation - có khi gọi là chuyển đổi số) - là chuyển đổi các dữ liệu sang nền tảng số, trong đó có các dữ liệu được lưu giữ truyền thống dưới dạng giấy tờ, sách vở, các loại băng hình, phim ảnh … tất cả đều được số hoá để lưu trữ và quản trị, trích xuất trực tuyến trên nền tảng internet. Chuyển đổi số hiện đang được ứng dụng khắp mọi nơi, như là chìa khoá cho hiệu quả hoạt động trong mọi lĩnh vực, trong đó có doanh nghiệp. 

2. Tính không tránh khỏi của chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số, được nhiều người hiểu rộng hơn nghĩa thông thường (chuyển đổi dữ liệu sang nền tảng số) - bao trùm một nội hàm rộng lớn hơn, là áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trong đó có tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số, vào đời sống loài người.

Sự lên ngôi của công nghệ kỹ thuật số trong hai thập niên vừa qua đã chứng minh cho các quốc gia, các tập đoàn, các công ty, các tổ chức và cá nhân một thực tế không tranh cãi, rằng không chuyển đổi kỹ thuật số thì sẽ bị loại ra ngoài mọi cuộc chơi. Nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số là không tránh khỏi. Chuyển đổi kỹ thuật số là điều kiện tiên quyết để có thể tham gia cuộc chơi quốc tế và quốc nội, dù là trong lĩnh vực nào, dù là ở phạm vi nào.

3. Một số tác động quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số lên đời sống

Chuyển đổi kỹ thuật số có tác động trực tiếp lên toàn bộ đời sống loài người. Trong đó có thể nêu ra một số tác động chính như dưới đây.

 3.1. Chuyển đổi kỹ thuật số thay đổi cách làm việc, chỗ làm việc và kỹ năng làm việc
Có nhiều điều mà 20 năm trước không ai có thể dự báo được. Chẳng hạn như con người có thể nhìn thấy bất cứ vị trí nào trên trái đất, biết được khoảng cách bất cứ đoạn đường nào muốn tìm… chỉ qua một thao tác đơn giản trên bản đồ google. Ở phương diện này, công nghệ đã ngang bằng một người nội trợ ít học với một nhà thông thái có hàng chục năm được đào tạo.

Hàng ngày, trên toàn thế giới có hàng tỷ người giao tiếp trực tuyến với nhau qua máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh trên nền tảng kỹ thuật số. Không phải đến cơ quan mà vẫn làm việc, không cần đi chợ mà vẫn mua được hàng, nửa đêm vẫn có thể chuyển tiền... Từ 2 điểm bất kỳ xa nhau tại Đông bán cầu và Tây bán cầu, hay ở bất cứ nơi nào trên trái đất vẫn có thể giao tiếp trực tiếp qua nền tảng kỹ thuật số. Nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số đã làm thay đổi bản chất công việc và cách thức làm việc. Đó là một tác động vô cùng quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số. Lấy vài con số để biểu thị.

Hiện trên toàn cầu có khoảng 70% người dân làm việc từ xa ít nhất 1 ngày trong tuần. Trong số đó có khoảng 53% làm việc từ xa ít nhất là nửa tuần trong mỗi tuần (số liệu của hãng CNBC ngày 30/5/2018). Nước Mỹ có khoảng 57,3 triệu lao động, chiếm 36% lực lượng lao động, đang làm việc tự do toàn thời gian hoặc bán thời gian (Forbes, 31/8/2018). Theo thống kê của tập đoàn Deloitte (16/4/2018) thì 54% làm việc khi bị ốm, 53% làm việc vào cuối tuần, 52% làm việc ngoài giờ quy định. Ở Mỹ có khoảng 90% người dân làm việc trực tuyến với 77% sở hữu điện thoại thông minh và khoảng 51% sở hữu máy tính bảng (nguồn https://imaginenext.ingrammicro.com/data-center/the-impact-of-digital-transformation-on-the-workplace).

Việt Nam hiện có khoảng 70 triệu người sử dụng Facebook và khoảng 60 triệu người dùng Zalo, và có khoảng 61,37 triệu điện thoại thông minh đang được dùng (https://www.statista.com/statistics/748053/worldwide-top-countries-smartphone-users/). Nghĩa là có khoảng 70% người Việt Nam làm việc bán phần hoặc toàn phần qua giao tiếp trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số. Làm việc bán phần và toàn phần trên nền tảng kỹ thuật số đòi hỏi những kỹ năng mới, trước hết là đáp ứng những đòi hỏi của công nghệ. Những kỹ năng sử dụng công nghệ chuyên sâu - yêu cầu phải được đào tạo lại hay đào tạo mới. 

3.2.Chuyển đổi kỹ thuật số thay đổi bản chất việc làm 
Công nghệ và kỹ thuật thay đổi bản chất công việc. Lấy thí dụ về các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế. Các phần mềm thiết kế đã thay đổi cơ bản công việc thiết kế của kỹ sư. Người kỹ sư không phải tính toán như trước đây, mà chỉ cần đưa yêu cầu là dữ liệu đầu vào, thì phần mềm thiết kế sẽ cho kết quả mong muốn qua dữ liệu đầu ra. Các phần mềm thiết kế đã làm thay cho công việc của các kỹ sư trong nhiều tháng nhiều ngày.

 3.3.Chuyển đổi kỹ thuật số làm mất đi việc làm cũ và tạo ra việc làm mới 

Chuyển đổi kỹ tuật số thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hoá - hai nhân tố này sẽ lấy đi hàng triệu việc làm mỗi năm trên thế giới. Cùng với đó là vấn đề thất nghiệp và tạo việc làm mới. Công nghệ tạo ra triệu việc làm mới, và cũng làm biến đi nhiều triệu việc làm cũ.

3.4. Chuyển đổi kỹ thuật số thay đổi cơ cấu thị trường lao động

Chuyển đổi kỹ thuật số thay đổi thị trường lao động. Đó là một thực tế. Lấy thí dụ đơn giản, chuyển đổi kỹ thuật số sẽ giảm lao động trong lĩnh vực quản lý hành chính, trong dịch vụ, trong thương mại, trong sản xuất, trong giao thông vận tải, trong mọi lĩnh vực của đời sống loài người. 

Như vậy sẽ có sự thay đổi thị trường lao động một cách toàn diện. Thay đổi theo ngành nghề. Thay đổi theo đơn vị, địa phương, quốc gia, khu vực, châu lục, và trên toàn thế giới

4. “Lối thoát” nào cho doanh nghiệp Nghệ An giữa mùa đại dịch?

Tiến bộ khoa học và công nghệ ép buộc toàn bộ quốc gia phải thay đổi. Trong số đó, các doanh nghiệp phải thay đổi đầu tiên. Với các doanh nghiệp của Nghệ An, trong điều kiện của đại dịch Covid - 19 còn kéo dài, thì càng phải nhanh chóng thay đổi, trước hết là làm việc trực tuyến, sản xuất trên nền tảng công nghiệp 4.0, giao tiếp điện tử, thương mại điện tử, dịch vụ điện tử - mà điều kiện cần đầu tiên là chuyển đổi kỹ thuật số.

Trong nhiều việc cần thiết phải làm, xin nêu 6 vấn đề dưới đây.

4.1. Đào tạo lại nhân sự

Con người là nhân tố quan trọng số 1. Muốn chuyển đổi kỹ thuật số, sử dụng công nghệ kỹ thuật số, sử dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới, thì việc đầu tiên là phải đào tạo lại nhân sự. Cách đào tạo như thế nào thì ban lãnh đạo doanh nghiệp tự khắc phải biết. 

Chỉ xin lưu ý, yêu cầu sử dụng quản trị dữ liệu số, làm việc trực tuyến trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số… người đầu tiên trong doanh nghiệp cần phải am hiểu chính là lãnh đạo doanh nghiệp. Cho nên, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải tự mình đào tạo lại cho đáp ứng yêu cầu thời đại công nghệ kỹ thuật số - trước khi đào tạo lại toàn bộ nhân sự của doanh nghiệp.

4.2. Chuyển đổi dữ liệu số

Khi đã có một bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp am hiểu về công nghệ kỹ thuật số, thì thực hiện ngay chuyển đổi các dữ liệu của doanh nghiệp về nền tảng kỹ thuật số. Điều này có thể hiểu, rằng quá trình chuyển đổi dữ liệu số có thể tiến hành song song với đào tạo nhân sự.

4.3. Quản trị điện tử

Thực hiện quản trị điện tử trên nền tảng công nghệ hiện đại. Bao gồm từ điều hành sản xuất, mua bán nguyên vật liệu, điều phối kho bãi, vận chuyển hàng hoá, buôn bán, giao dịch… đều thực hiện trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số.

 4.4. Kỹ thuật số hoá các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Bao gồm tất cả các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, trong đó có thương mại điện tử và các chuỗi cung ứng. Điều này sẽ mở ra khả năng mới về kết hợp sản phẩm và dịch vụ với nhau để mang lại hiệu quả tổng thể cao nhất.

Đồng thời khám phá các công nghệ chuỗi cung ứng hiện có, công nghệ chuỗi cung ứng trong tương lai, từ đó để bắt kịp và dự báo các chính sách phù hợp.

4.5. Suy nghĩ lại về mô hình phát triển, chiến lược tiếp thị đối với khách hàng kỹ thuật số 

Đây là một vấn đề rất quan trọng. Nền tảng kỹ thuật số thay đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên phải nghĩ lại về mô hình phát triển trong điều kiện nền tảng kỹ thuật số. 

Phần lớn khách hàng trong kỷ nguyên kỹ thuật số là người hiểu biết và sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Nên phải nghĩ lại chiến lược tiếp thị đối với khách hàng kỹ thuật số. Phải tìm hiểu hành vi mua bán hàng đã thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên kỹ thuật số và phát hiện ra cơ hội mới.

Phải tìm hiểu sản phẩm thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên số để đáp ứng cho người tiêu dùng kỹ thuật số.

Phải khám phá các công nghệ, các kênh tiếp thị kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng thu hút khách hàng.

 4.6. Trao quyền cho nhân sự

Kỷ nguyên công nghệ số là kỷ nguyên của những quyết định tức thì, những tác nghiệp tức thì, những giao dịch tức thì. Bởi vậy, phải trao quyền thêm cho mọi nhân sự. Đó là cách phát huy khả năng sáng tạo cũng như chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân. 

5. Vấn đề giảm nhân sự trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong đó chỉ xin nêu ra hai vấn đề sau đây.

 5.1. Nỗi lo sợ không theo kịp công nghệ và mất việc làm

Việc không theo kịp công nghệ dẫn đến không chịu áp dụng công nghệ, thậm chí sợ hãi công nghệ là điều có thực. Ở Việt Nam tỷ lệ này có thể dự báo ở mức trên 50% số người lao động. Tỷ lệ này sẽ giảm đi, khi lực lượng lao động chủ chốt sẽ thuộc về thế hệ 9x và sau đó.

Lực lượng trì hoãn chuyển đổi kỹ thuật số và ứng dụng công nghệ mới nằm ở một bộ phận lớn tầng lớp cán bộ lãnh đạo và cán bộ thuộc biên chế nhà nước.

Áp dụng tự động hoá và trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn đến mất việc làm lớn. Đây là một thực tế hiện hữu, không tránh khỏi.

Từ những điều trên sẽ nảy sinh ra các lực cản trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

 5.2. Cách thức tạo ra việc làm mới và chuyển đổi nhân sự trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số

Vấn đề giảm biên chế là vấn đề nan giải cho bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam. Trong quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp cũng đối mặt với vấn đề nhân sự như đã nêu ở phần trên. Sau đây là một số biện pháp để vượt qua thách thức về nhân sự và việc làm.

Nghiên cứu lại các mô tả công việc hiện tại sẽ điều chỉnh như thế nào cho phù hợp với quy trình kỹ thuật số mới.

Đào tạo lại nhân sự để đáp ứng yêu cầu mới.

Thuyên chuyển đến những vị trí có kỹ năng phù hợp.

Tạo công việc mới để nâng hiệu quả lao động thay vì cắt biên chế.

Còn các biện pháp khác nữa. Nhưng sẽ được đề cập thêm ở một bài viết khác phù hợp.

6. Thay cho lời kết
Kỷ nguyên kỹ thuật số, người máy, tự động hoá, trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới… trên nên tảng internet - đang phá vỡ các mô hình kinh doanh và quản trị cũ. Chỉ có đi đầu trong áp dụng tiến bộ công nghệ, điện tử hoá toàn bộ quá trình hoạt động mới có cơ hội sống sót.

Các doanh nghiệp Nghệ An, với truyền thống ham hiểu biết, với đức tính kiên trì đến mức bướng bỉnh không khuất phục - nhất định không chỉ thoát hiểm khỏi cảnh khó khăn giữa đại dịch, mà còn có khả năng đi tiên phong cạnh tranh trong top đầu của cả nước. Miễn là họ nhận được sự ủng hộ nhiệt thành vô tư của chính quyền địa phương.
